

CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
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I/ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

· Vận tốc: 


v = hằng số

· Quãng đường:

s = vt 

· Phương trình chuyển động : x = x0 +vt 
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Đồ thị: 
x (m)                                                    v(m/s)

 
x0
v0

    0

               t(s)
                                                   t(s)

           Đồ thị toạ độ- thời gian

       Đồ thị vận tốc- thời gian

DẠNG 1: Viết phương trình chuyển động:

Bước 1: Chọn gốc tọa độ O, chiều dương, gốc thời gian.

(Để đơn giản nên: 
Chọn gốc tọa độ O trùng tại điểm xuất phát thì x0=0

Gốc thời gian lúc bắt đầu chuyển động thì t0=0 

Bước 2: Xác định xo, v để thay vào phương trình chuyên động để được phương trình cụ thể.

Chú ý: Nếu vật chuyển động cùng chiều với chiều (+) thì v >0
Nếu vật ngược với chiều (+) thì v<0

DẠNG 2: Xác định vị trí hai xe gặp nhau:

· Khi hai xe gặp nhau: x1=x2 
[image: image71.png]


 t=? 
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thời gian gặp nhau

· Thay t= ? vừa giải được vào phương trình x1 hoặc x2 
[image: image3.wmf]Þ

 tìm tọa độ lúc hai xe gặp nhau: x= x1= x2
Dạng 3: Xác định khoảng cách giữa 2 xe tại thời điểm t bất kì: d = |x1 - x2|

Bài tập

1/Lúc 8h có xe chuyển động thẳng đều khởi hành cùng một lúc từ hai điểm A và B cách nhau 56km và đi ngược chiều nhau. Vận tốc của xe đi từ A là 20km/h và của xe đi từ B là 10m/s.

a) Viết phương trình chuyển động của hai xe.

b) Xác định thời điểm và vị trí lúc hai xe gặp nhau.

c) Xác định khoảng cách giữa 2 xe lúc 9h. Sau đó, xác định quãng đường 2 xe đã đi được từ lúc khởi hành.
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II/ CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC: 

Áp dụng 1/ Hai đầu máy xe lửa cùng chạy trên đoạn đường sắt thẳng với vận tốc 42km/h và 58km/h. Tính độ lớn vận tốc tương đối của đầu máy thứ nhất so với đầu máy thứ hai trong các trường hợp sau:

a) Hai đầu chạy ngược chiều.

b) Hai đầu máy chạy cùng chiều. 


Áp dụng 2/ Một chiếc thuyền đi từ A đến B trên 1 dòng sông rồi quay trở về A. Biết rằng vận tốc của thuyền đối với nước là 12 km/h, vận tốc của dòng nước so với bờ là 2 km/h. A cách B 14km. Tính thời gian đi tổng cộng của thuyền.

Áp dụng 3/ Một chiếc canô chạy thẳng đều xuôi theo dòng chảy từ bến A đến bến B phải mất 2 giờ và khi chạy ngược dòng từ bến B về bến A phải mất 3 giờ. Cho rằng vận tốc canô đối với nước là 30km/h.

a) Tìm khoảng cách giữa hai bến A và B.

b) Tìm vận tốc của dòng nước đối với bờ sông.

Áp dụng 4/ Một canô chạy thẳng đều xuôi dòng từ bến A về bến B cách nhau 36km mất khoảng thời gian là 1 giờ 15 phút. Vận tốc dòng chảy là 6km/h.

a) Tính vận tốc của canô đối với dòng chảy.

b) Tính khoảng thời gian canô chạy ngược dòng chảy từ bến B về bến A.

II/ CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

· Gia tốc: 


a =  hằng số ≠ 0
· Vận tốc: 


v = v0 + at 

· Quãng đường:

s = v0t + 
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· Phương trình chuyển động: x = x0 +v0t +
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· Công thức độc lập với thời gian: v2 - v20 = 2as.

·  Nhanh dần đều : a cùng dấu với v (a.v > 0)
· Chậm  dần đều : a trái dấu với v   (a.v < 0)
Dạng 4. Xác định a, v, s, t trong chuyển động thẳng biến đổi đều:

Áp dụng 5/ Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 54km/h  thì hãm phanh và chuyển động chậm  dần đều với gia tốc  0.2m/s2.

a. Tính vận tốc của xe sau 20 giây chuyển động.

b. Tìm quãng đường mà xe đi được  từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn.

Áp dụng 6/ Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 36km/h  thì xuống dốc và chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0.1m/s2.

a/Tính vận tốc của xe sau 1 phút chuyển động.

b/Tìm chiều dài của dốc và thời gian để đi hết dốc,  biết vận tốc ở cuối dốc là 72km/h.

Dạng 5. Viết phương trình chuyển động và xác định vị trí gặp nhau

Áp dụng 7/ Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 54km/h  thì hãm phanh và chuyển động thẳng chậm  dần đều với gia tốc  0.2m/s2. Viết phương trình chuyển động của xe?

Cách làm

· Bước 1: Chọn trục tọa độ Ox trùng với quỹ đạo chuyển động, gốc O trùng với vị trí lúc vật hãm phanh  x0 = 0

· Bước 2: chọn chiều dương là chiều cđ của xe

· Bước 3: Viết ptcđ
Áp dụng 8/ Cùng một lúc từ A đến B cách nhau 36m có 2 vật chuyển động ngược chiều để gặp nhau. Vật thứ  nhất xuất phát từ A chuyển động đều với vận tốc 3m/s, vật  thứ 2 xuất phát từ B chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu với gia tốc 4m/s2.  gốc thời gian là lúc xuất phát.

a) Viết pt chuyển động của mỗi vật? 




b) Xác định thời điểm và vị trí lúc 2 vật gặp nhau?

Áp dụng 9/ Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 36km/h  thì xuống dốc và chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0.1m/s2. Viết phương trình cđ của xe.

Áp dụng 10/ Khi ôtô đang chạy với vận tốc 15m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ôtô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy thêm 125m thì vận tốc ôtô chỉ còn 10m/s.

a) Tính gia tốc của ôtô.

b) Tính khoảng thời gian để ôtô chạy trên quãng đường đó.

Áp dụng 11/ Một xe đang chuyển động nhanh dần đều với vận tốc đầu là 18km/h. Trong giây thứ 5 xe đi được quãng đường 5,45m. Tính:

a) Gia tốc của xe.

b) Quãng đường mà xe đi được trong 10s.

c) Quãng đường xe đi được trong giây thứ 10.

Áp dụng 12/ Khi ôtô đang chạy với vận tốc 15m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh cho ôtô chạy chậm dần đều. Sau khi chạy thêm 125m thì vận tốc ôtô chỉ còn bằng 10m/s. Hãy tính:

a) Gia tốc của ôtô.

b) Thời gian ôtô chạy thêm được 125m kể từ khi bắt đầu hãm phanh.

c) Thời gian chuyển động đến khi xe dừng hẳn
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III/ RƠI TỰ DO

Áp dụng 13/ Một vật nặng rơi từ độ cao 320m xuống đất. Lấy g = 10m/s2
a/ Tính thời gian rơi

b/ Xác định vận tốc của vật khi chạm đất.

c/ Quãng đường vật rơi được trong giây cuối cùng.

d/ Quãng đường vật rơi được trong giây thứ 7

c/ Vận tốc của vật trước khi chạm đất 1 giây.

Áp dụng 14/ Một vật nhỏ rơi tự do, trong giây cuối rơi được 15m. Tính thời gian từ lúc bắt đầu rơi cho đến khi chạm đất và độ cao nơi thả vật. Lấy g = 10m/s2.

Áp dụng 15/ Thả một vật rơi từ độ cao h so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy  g = 10m/s2  

a. Tính quãng đường mà vật rơi tự do đi được trong giây thứ 3.

b. Trong 7s cuối vật rơi được 385m. Tính thời gian rơi của vật

c. Biết vận tốc khi chạm đất của vật là 36m/s. Tìm h.

IV/ CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

Áp dụng 16/ [image: image64.wmf]13
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Một đĩa tròn có bán kính 42cm, quay đều mỗi vòng trong 0,8 giây. Tính vận tốc dài, vận tốc góc, gia tốc hướng tâm của một điểm A nằm trên vành đĩa?

Áp dụng 17/ Một đồng hồ treo tường có kim phút dài 10cm và kim giờ dài 8cm. Cho rằng các kim quay đều. Tính vận tốc dài và vận tốc góc của điểm đầu hai kim?

Áp dụng 18/ Vệ tinh nhân tạo của Trái đất ở độ cao h = 280km bay với vận tốc 7,9 km/s. Tính tốc độ góc, chu kì, tần số của nó? Coi chuyển động tròn đều. Bán kính Trái Đất bằng R = 6400km.

Áp dụng 19/ Một bánh xe có bán kính 50cm lăn đều với vận tốc 36km/h. Tính gia tốc hướng tâm của một điểm trên vành bánh xe và một điểm cách vành bánh xe 10cm.

Áp dụng 20/ Một ôtô bánh xe có bán kính 30cm, quay đều mỗi giây 10 vòng. Tính tốc độ dài, tốc độ góc, chu kì, tần số và gia tốc của  bánh xe ôtô. 

Chương II: Động lực học chất điểm 



Bài 1 : Các định luật Niuton

I. Kiến thức cần nhớ :

1. Định luật 1 :

- Nội dung : 
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Định luật 1 Niuton chỉ đúng trong hệ quy chiếu quán tính, định luật 1 được gọi là định luật quán tính

- Quán tính :Là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn

2. Định luật 2 : 

- Nội dung : 
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 ; về độ lớn 
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- Nếu có nhiều lực tác dụng lên vật thì : 
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- Định nghĩa, tính chất của khối lượng

- Trọng lực 
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 có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống.

- Trọng lượng là độ lớn của trọng lực P = mg

3. Định luật 3 :

- Nội dung :

[image: image11.wmf]ABBA
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- Đặc điểm của lực và phản lực :


+ Cùng đồng thời xuất hiện và mất đi


+ Cùng giá, cùng độ lớn, ngược chiều


+ Tác dụng vào hai vật khác nhau, là 2 lực không cân bằng


+ Có cùng bản chất

II. Bài tập

Bài toán 1:  Xác định lực tác dụng và các đại lượng động học của chuyển động 

Phương pháp

· Xác định lực bằng các đại lượng động học và ngược lại 

-     Chọn chiều dương là chiều chuyển động của vật

· Phân tích các lực tác dụng lên vật 

· Viết phương trình định luật II Newton

· 
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· Chiếu (*) lên hướng chuyển động.Thực hiện tính toán

· Áp dụng : 
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Tiến hành theo trình tự ngược lại để giải bài toán ngược

II.Bài tập tự luận

Bài 1:Một chiếc xe khối lượng m = 100 kg đang chạy với vận tốc 30,6 km/h thì hãm phanh.Biết lực hãm phanh là 250 N .Tìm quãng đường xe còn chạy thêm đến khi dừng hẳn

Hướng dẫn: Chọn chiều dương là chiều chuyển động

Các lực tác dụng lên xe: 
[image: image14.wmf],,

h

PNF

rrr


Theo định luật II Niu ton: 
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, Chiếu lên chiều dương đã chọn ta có:
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Bài 2: Dưới tác dụng của lực F nằm ngang ,xe lăn chuyển động không vận tốc đầu ,đi được quãng đường  2,5 m trong thời gian t.Nếu đặt thêm vật khối lượng  250 g lên xe thì xe chỉ đi được quãng đường 2m trong thời gian t Bỏ qua ma sát .

Tìm khối lượng xe.

Hướng dẫn: Chọn chiều dương là chiều chuyển động

Gọi khối lượng xe là m, khối lượng đặt thêm là m’, gia tốc của xe trong 2 trường hợp là a và a’
Các lực tác dụng lên xe : 
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Theo định luật II Niu ton: 
[image: image19.wmf](

)

''

PNFmamma

++==+

rrr

rr

, Chiếu lên chiều dương đã chọn ta có:

F = ma = (m+m’)a’, quãng đường xe đi được: 
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Bài toán 2:  Bài toán va chạm của các vật

Phương pháp


- Viết phương trình định luật III Niuton


- Biến đổi phương trình về dạng 
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- Nếu các vận tốc cùng phương thì chọn một chiều dương rồi chiếu phương trình (*) lên chiều dương đã chọn


- Nếu các vận tốc khác phương thì có thể sử dụng tính chất cộng các vecto để tính toán

Bài 1: Hai quả cầu m1 và m2 trên mặt phẳng ngang, m1 đang chuyển động với vận tốc 4m/s đến va chạm vào m2 đang đứng yên. Sau va chạm hai quả cầu cùng chuyển động theo hướng cũ của m1 với cùng vận tốc 2m/s. Tìm tỉ số m1/m2



Đáp số: m1/m2 = 1

Bài 2: Xe A chuyển động với vận tốc 3,6km/h đến đập vào xe B đang đứng yên. Sau va chạm xe A bật ngược trở lại với vận tốc 0,1m/s, xe B chuyển động theo hướng cũ của xe A với vận tốc 0,55m/s. Biết mB = 200g, tìm mA





Đáp số: 100g

Bài 3: Hai hòn bi khối lượng bằng nhau đặt trên mặt bàn nhẵn. m1 chuyển động với vận tốc v0 đến đập vào m2 đang đứng yên. Sau va chạm chúng chuyển động theo hai hướng vuông góc nhau với vận tốc v1 = 4m/s, v2 = 3m/s. Tính v0 và góc lệch của bi 1

Đáp số: 5m/s; 370
Bài 2 : Các lực cơ học

I. Kiến thức cần nhớ

1. Lực hấp dẫn :

* Mỗi vật luôn tác dụng lực hấp dẫn lên các vật xung quanh, vậy xung quanh mỗi vật đều có 1 trường hấp dẫn. Trường hấp dẫn do trái đất gây ra gọi là trường trọng lực

- Trong khoảng không gian hẹp (2 điểm cách nhau không quá vài km ) là trọng trường đều

- Lực hấp dẫn có đặc điểm: 


+ Điểm đặt tại vật


+ Phương trùng với đường thẳng nối hai chất điểm


+ Chiều: là lực hút giữa hai vật


+ Độ lớn:  Fhd = G
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  (1), với G = 6,67.10-11N.m2/kg2 ;

 m1, m2 khối lượng 2 vật  có đơn vị kg; r khoảng cách 2 vật có đơn vị m

Biểu thức (1) được áp dụng trong 2 trường hợp


+ Hai vật được coi là chất điểm


+ Hai vật hình cầu đồng chất, khi đó khoảng cách giữa hai vật được tính bằng khoảng cách giữa hai tâm

* Gia tốc rơi tự do ở độ cao h là: gh = 
[image: image24.wmf]2
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 ;  M , R là khối lượng và bán kính trái đất

* Gia tốc rơi tự do ở độ sâu h là: gh = 
[image: image25.wmf]2
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 ; M là khối lượng phần trái đất có bk (R-h) 

* Liên hệ : gh = g0
[image: image26.wmf]2
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h

R

R

+

 ,  g0 là gia tốc rơi tự do ở mặt đất

* Gia tốc rơi tự do trên bề mặt của 1 hành tinh là ; g = G
[image: image27.wmf]2

ht

ht

R
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 với Mht, Rht là khối lượng và bán kính của hành tinh

2.  Lực đàn hồi

* Lực đàn hồi xuất hiện khi vật bị biến dạng , có xu hướng chống lại nguyên nhân gây ra biến dạng(dùng để xác định bản chất của lực)


Đặc điểm của lực đàn hồi:


+ Điểm đặt tại vật tiếp xúc gây biến dạng


+ Phương: 
[image: image28.wmf]F

r

đh trùng với trục của lò xo; Lực căng dây 
[image: image29.wmf]T

r

 trùng với phương của sợi dây; Phản lực 
[image: image30.wmf]N

r

 của mặt tiếp xúc vuông góc với mặt tiếp xúc


+ Chiều: Ngược chiều của ngoại lực

[image: image65.wmf]1312
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+ Độ lớn Fđh = k.
[image: image31.wmf]l

D

; T,N phụ thuộc vào ngoại lực

* Độ dãn của lò xo khi vật cân bằng trên mặt phẳng nghiêng góc 
[image: image32.wmf]a

 so với 
mặt phẳng ngang là :
[image: image33.wmf]0
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D

= mgsin
[image: image34.wmf]a

/k ; khi treo thẳng đứng thì sin
[image: image35.wmf]a

= 1
* Ghép lò xo : - Ghép song song : ks = k1 + k2 +…+ kn


  - Ghép nối tiếp     : 
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*Từ 1 lò xo cắt thành nhiều phần : k1l1 = k2l2 = … = knln = k0l0
3. Lực ma sát

* Lực ma sát nghỉ :

+ Phương, chiều và độ lớn của lực ma sát nghỉ phụ thuộc vào lực tác dụng

+ Fmsn  ≤ μnN , Fmsn = Fx , Fx thành phần ngoại lực song song với mặt tiếp xúc

+ Khi ngoại lực đạt giá trị bằng lực ma sát nghỉ cực đại thì vật bắt đầu trượt          

* Lực ma sát trượt: 

Lực  ma sát trượt xuất hiện khi một vật trượt trên bề mặt của một vật khác và có tác dụng cản trở chuyển động của vật   

Đặc điểm

+ Điểm đặt tại vật

+ Phương trùng với phương chuyển động của vật

+ Ngược chiều chuyển động của vật

+ Độ lớn       Fmst = μtN                                                                                                                          

+ Thành phần N:                                                                                                                                                                                                                                 

  1. Trên mặt phẳng ngang : N = P = mg  ( Không có thành phần 
[image: image37.wmf]F

xiên )                               

  2. Trên mặt phẳng nghiêng : N = mgcos
[image: image38.wmf]a

( Không có thành phần 
[image: image39.wmf]F

xiên )                               

  3. Trên mặt phẳng ngang có 
[image: image40.wmf]F

xiên : N = mg – Fsin      

  4. Trên mặt phẳng nghiêng có 
[image: image41.wmf]F

xiên : N = mgcos
[image: image42.wmf]a

 - Fsin
[image: image43.wmf]b

 ; 
[image: image44.wmf]b

 góc hợp bởi
[image: image45.wmf]F

 và mặt phẳng nghiêng 

* Lực ma sát lăn: 


Lực ma sát lăn xuất hiện khi có một vật lăn trên bề mặt của một vật khác có tác dụng cản trở chuyển động lăn của vật


Lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sát trượt hàng chục lần    Fmsl = μlN    

II. Bài tập

Phương pháp: 


+ Áp dụng công thức của mỗi loại lực cơ học


+ Nếu chuyển động có ma sát thì:

- Viết phương trình định luật II Niuton


-  Chiếu phương trình lên phương vuông góc chuyển động tìm N


-  Chiếu phương trình lên phương chuyển động tìm đại lượng chưa biết

Từ bài 185 đến bài 200 được trích từ một số đề thi tuyển sinh.


Bài 185


Từ một khí cầu đang hạ thấp thẳng đứng với vận tốc không đổi v01  = 2m/s, người ta ném một vật nhỏ theo phương thẳng đứng lên phía trên với vận tốc với vận tốc ban đầu v02 = 18m/s so với mặt đất. Bỏ qua sắc cản của không khí. Lấy g = 9,8 m/s2

Tính khoảng cách giữa khí cầu và vật khi vật đến vị trí cao nhất.

Sau thời gian bao lâu thì vật rơi trở lại gặp khí cầu?


Bài 186


Cho một vật rơi tự do từ điểm S có độ cao H = h (như hình vẽ). Trong khi đó một vật khác được ném lên ngược chiều với vận tốc ban đầu v0 từ điểm C đúng lúc vật thứ nhất bắt đầu rơi.


1.Vận tốc ban đầu v0 của vật thứ hai bằng bao nhiêu để những vật này gặp nhau tại B ở độ cao của h?


2. Độ cao cực đại đạt được của vật thứ hai ứng với vận tốc ban đầu  này là bao nhiêu? Hãy tính cho trường hợp riêng H = h








Hình 32


Bài 187


Từ một điểm A trên sườn một quả đồi, một vật được ném theo phương nằm ngang với vận tốc 10m/s. Theo tiết diện thẳng đứng chứa phương ném thì sườn đồi là một đường thẳng nghiêng góc 
[image: image46.wmf]a

= 300 so với phương nằm ngang điểm rơi B của vật trên sườn đồi cách A bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2.


Bài 188


Một máy bay theo phương thẳng ngang với vận tốc v1= 150m/s, ở độ cao 2km (so với mực nước biển) và cắt bom tấn công một tàu chiến.


1. Tìm khoảng cách giữa máy bay và tàu chiến theo phương ngang để máy bay cắt bom rơi trúng đích khi tàu đang chạy với vận tốc v2= 20m/s?


Xét hai trường hợp:


a. Máy bay và tàu chiến chuyển động cùng chiều.


b. Máy bay và tàu chiến chuyển động ngược chiều.


2. Cũng ở độ cao đó, vào đúng thời điểm khi máy bay bay ngang qua một khẩu pháo đặt cố định trên mặt đất (cùng độ cao với mặt biển) thì pháo nhả đạn. Tìm vận tốc ban đầu nhỏ nhất của đạn để nó trúng máy bay và xác định góc bắn khi đó.


Cho biết: Máy bay và tàu chiến chuyển động trong cùng một mặt phẳng thẳng đứng.


Lấy g = 10m/s2  và bỏ qua sức cản không khí.


Bài 189 


Từ đỉnh tháp cao 30m, ném một vật nhỏ theo phương ngang với vận tốc ban đầu v0= 20m/s.


1. Tính khoảng thời gian từ lúc ném đến khi vật chạm đất và khoảng cách từ điểm chạm đất đến chân tháp.


2. Gọi M là một điểm trên quỹ đạo tại đó vectơ vận tốc hợp với phương thẳng đứng một góc 
[image: image47.wmf]a

= 600. Tính khoảng cách từ M tới mặt đất.


Bài 190


ừ đỉnh A cảu một mặt bàn phẳng nghiêng người ta thả một vật có khối lượng m = 0,2kg trượt không ma sát không vận tốc đầu. Cho AB = 50cm; BC = 100cm; AD = 130cm; g = 10m/s2.


1. Tính vận tốc của vật tại điểm B


2. Chứng minh rằng quỹ đạo của vật sau khi rời khỏi bàn là 1 parabol. Vật rơi cách chân bàn một đoạn CE bằng bao nhiêu? (Lấy gốc toạ độ tại C)







Hình 33


Bài 191


Một lò xo R cso chiều dài tự nhiên 10 = 24,3m và độ cứng k = 100
[image: image48.wmf]N

m

; có đầu O gắn với một thanh cứng, nằm ngang T như hình vẽ. Đầu kia có gắn với một vật nhỏ A, khối lượng m = 100g. Thanh T xuyên qua tâm vật A và A có thể trượt không ma sát theo T. Lấy g = 10m/s2.


Cho thanh T quay đều quanh trục thẳng đứng Oy, với vận tốc góc 
[image: image49.wmf]w

= 10rad/s. Tính độ dài của R. Xác định phương, chiều và cường độ của lực do R tác dụng vào điểm O’. Bỏ qua khối lượng của lò xo R.








Hình 34


Bài 192


Một đĩa phẳng tròn cso bán kính R = 10cm, nằm ngang quay đều quanh trục thẳng đứng đi qua tâm của đĩa.


1. Nếu mỗi giây đĩa quay được 1,5 vòng thì vận tốc dài của một điểm ở mép đĩa là bao nhiêu?


2. Trên mặt đĩa có đặt một vật có kích thước nhỏ, hệ số ma sát giữa vật và đĩa là 
[image: image50.wmf]m

 = 0,1. Hỏi với những giá trị nào của vận tốc góc 
[image: image51.wmf]w

 của đãi thì vật đặt trên đĩa dù ở vị trí nào cũng không bị trượt ra phía ngoài đĩa. Cho g = 10m/s2


Bài 193


Có đĩa phẳng như bài 192, treo một con lắc đơn (gồm vật nặng M treo vào đầu một sợi dây nhẹ) vào đầu thanh AB cắm thẳng đứng trên mặt đĩa, đầu B cắm vào đĩa tại điểm cách tâm quay 
[image: image52.wmf]2

R

. Cho AB = 2R.


1. Chứng minh rằng khi đĩa quay đều thì phương dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 
[image: image53.wmf]a

nằm trong mặt phẳng chứa AB và trục quay.


2. Biết chiều dài con lắc là 1 = R, tìm vận tốc góc 
[image: image54.wmf]w

của đãi quay để 
[image: image55.wmf]a

 = 300.







Hình 35


Bài 194


Một quả khối lượng m được gắn vào một sợi dây mà đầu kia của được buộc vào đầu một thanh thẳng đứng đặt cố định trên một mặt bàn quay nằm ngang như hình vẽ. Bàn sẽ quay với vận tốc góc 
[image: image56.wmf]w

bằng bao nhiêu, nếu dây tạo với phương vuông góc của bàn một góc 
[image: image57.wmf]a

 = 450? Biết dây dài 1 = 6cm và khoảng cách của h thẳng đứng quay là r = 10cm.






Hình 36


Bài 195 


Một quả cầu khối lượng m, treo trên một  sợ dây dài 1. Quả cầu quay đều trong một vòng tròn nằm ngàng như hình vẽ. Dây tạo một góc 
[image: image58.wmf]a

 với phương thẳng đứng. Hãy tính thời gian để quả cầu quay được một vòng. Biết gia tốc trọng lực tại nơi quả cầu chuyển động là g.








Hình 37


Bài 196


Một vật được ném lên từ mặt đất theo phương thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0= m/s. Lấy g = 10m/s2.


1. Tính độ cao lớn nhất mà vật đạt được, nếu bỏ qua lực cản của không khí.


2. Nếu có lực cản không khí, coi là không đổi và bằng 5% trong lượng cảu vật thì độ cao lớn nhất mà vật đạt được và vận tốc chạm đất cảu vật là bao nhiêu?


Bài 197


Người ta buộc một viên đá vào một sợi dây có chiều dài 1,5m rồi quay đều sợi dây sao cho viên đá chuyển động theo một quỹ đạo tròn. Biết rằng cả sợi dây và viên đá đều nằm trong mặt phẳng nằm ngang cách mặt đất 2m. Khi dây đứt viên đá bị văng rơi ra xa 10m. 


Hỏi khi chuyển động tròn viên đá có gia tốc hướng tâm là bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí.


Bài 198


ở những công viên lớn người ta thiết kế những xe điện chạy trên đường ray làm thành những vòng cung thẳng đứng.


1. Khi xe ở vị trí cao nhất (lúc đó đầu người chúc xuống) những lực nào gây nên gia tốc hướng tâm của người ngồi trên xe.


2. Tính vận tốc tối thiểu ở vị trí cao nhất để người không rơi khỏi xe, biết bán kính vòng cung là R.


Bài 199


một máy bay bay theo vòng tròn thẳng đứng bán kính R = 200m, vận tốc v = 100m/s. Hỏi người lái máy bay phải nén lên ghế một lực 
[image: image59.wmf]F

r

có độ lớn gấp mấy lần trọng lượng của mình tại vị trí thấp nhất của vòng lượn. Lấy g = 10m/s2.

ở vị trí cao nhất, muốn người lái máy bay không ép lên ghế một lực nào thì vận tốc máy bay phải là bao nhiêu?


Bài 200


Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất ở độ cao h so với mặt đất. Bán kính của Trái Đất là R. Cho biết quỹ đạo của vệ tinh và vòng tròn, có tâm là tâm cảu Trái Đất. Tìm biểu thức tính các đại lượng cho dưới đây theo h, R và g (g là gia tốc trọng lực trên mặt đất).


1. Vận tốc chuyển động của vệ tinh


2. Chu kì quay của vệ tinh

x0 là toạ độ ban đầu


v là tốc độ của chuyển động


v >0 : vật chuyển động cùng chiều với chiều (+) 


v<0: vật ngược với chiều (+)








Gọi � EMBED Equation.3  ��� là vận tốc chuyển động của vật 1 so với vật 2.


Gọi � EMBED Equation.3  ���  là vận tốc chuyển động của vật 2 so với vật 3.


Gọi � EMBED Equation.3  ��� là vận tốc chuyển động của vật 1 so với vật 3.


( Công thức liên hệ giữa � EMBED Equation.3  ���   và  � EMBED Equation.3  ���: � EMBED Equation.3  ���








Chọn gốc tọa độ tại điểm ném, gốc thời gian là lúc ném vật, chiều dương hướng xuống. Khi đó, ta có:


Vận tốc ban đầu: v0 = 0


Gia tốc: 			a =  g, thường lấy 9,8m/s2 hoặc 10 m/s2


Vận tốc tại thời điểm t: 	v = gt 


Quãng đường rơi được :	s = � EMBED Equation.3 ���gt2


Thời gian rơi: 		� EMBED Equation.DSMT4  ���(h là độ cao thả vật)


Vận tốc chạm đất: 		� EMBED Equation.DSMT4  ���


Công thức liên hệ: 		v2 - v20 = 2g.s








Công thức kiên hệ giữa ( và v: v = (.R ; r là bán kính (m), ( là tốc độ góc (rad/s), v là tốc độ dài (m/s)


Tốc độ góc: � EMBED Equation.DSMT4  ���


Chu kì của chuyển động tròn đều là thời gian để vật đi được một vòng:	 T = 2 (/( (giây)


Tần số của chuyển động tròn đều là số vòng vật đi được trong một giây: f = 1/ T    (vòng/s; Hz)


Gia tốc hướng tâm:  � EMBED Equation.3  ��� (m/s2)
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